
 
 

 

 

 

Mẫu số: 04 

Ban hành kèm theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

 

DANH MỤC  

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND  ngày      /    /2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội) 

 

STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

 

NĂM 2019 

 

1.  1.  Nghị quyết 

19/2014/NQ-HĐND Ngày 

05/12/2014 của HĐND Thành 

phố Về mức chi đón tiếp, 

thăm hỏi, chúc mừng do Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc cấp 

thành phố, cấp huyện thực 

hiện ; mức chi cho công tác 

giáo dục, phổ biến pháp luật, 

chuẩn tiếp cận pháp luật của 

người dân và công tác hòa 

giải ở cơ sở 

(Phụ lục 02; 03; 04 của Nghị 

quyết còn hiệu lực) 

Phụ lục 03 

Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị quyết số 

03/2019/NQ-HĐND ngày 08/07/2019 Về việc 

quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố 

01/08/2019 

2.  2.  Nghị quyết 

25/2013/NQ-HĐND ngày 

04/12/2013 Về chính sách 

khuyến khích phát triển vùng 

sản xuất nông nghiệp chuyên 

canh tập trung thành phố Hà 

Nội giai đoạn 2014-2020; 

Chính sách khuyến khích phát 

triển làng nghề thành phố Hà 

Nội; Chính sách hỗ trợ đầu tư 

công trình cấp nước sạch 

Điều 2 

Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị quyết số 

11/2019/NQ-HĐND Ngày 04/12/2019 về một số 

chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề 

nông thôn và làng nghề thành phố Hà Nội 

14/12/2019 



2 

 

STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

nông thôn thành phố Hà Nội 

3.  3.  Nghị quyết 

 03/2017/NQ-HĐND 

Ngày 03/07/2017 Về việc 

quy định một số nội dung, 

mức chi thuộc thẩm quyền 

của Hội đồng nhân dân Thành 

phố. 

Tiểu mục 3.4, mục 3 

phụ lục số 05 

Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị quyết số 

15/2019/NQ-HĐND 04/12/2019 của HĐND 

Thành phố Quy định chính sách hỗ trợ đối với 

người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, 

cộng đồng và chính sách hỗ trợ, chế độ đóng góp 

đối với người cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai 

nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội 

theo quy định tại Thông tư 124/2018/TT-BTC 

01/01/2020 

4.  4.  Quyết định 

53/2016/QĐ-UBND ngày 

28/12/2016 của UBND Thành 

phố Về việc ban hành các quy 

định thu phí, lệ phí trên địa 

bàn thành phố Hà Nội thuộc 

thẩm quyền quyết định của 

Hội đồng nhân dân Thành 

phố Hà Nội theo quy định của 

Luật Phí và lệ phí. 

Điểm c , Khoản 2, 

Điều 1 ; Điều 4 

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định 

03/2019/QĐ-UBND Ngày 14/03/2019Về việc 

sửa đổi, bổ sung một số quy định của quyết định 

số 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của 

UBND thành phố hà nội về việc ban hành các 

quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố hà 

nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND 

thành phố Hà Nội theo quy định của luật phí và 

lệ phí 

24/03/2019 

5.  5.  Quyết định 

Quyết định số 4380/QĐ-

UBND ngày 25 tháng 8 năm 

2009 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội ban hành 

quy định mức hỗ trợ kinh phí 

phòng, chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Khoản 1 Điều 2 

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 

07/2019/QĐ-UBND ngày 11/04/2019 Về việc 

ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông 

nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do 

thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

 

21/04/2019 

6.  6.  Quyết định 

Quyết định số 1844/QĐ-

UBND ngày 03 tháng 5 năm 

2012 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội về sửa đổi, 

bổ sung Điều 2 Quyết định 

số 4380/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 8 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội 

Khoản 1, Điều 1 

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 

07/2019/QĐ-UBND Ngày 11/04/2019 Về việc 

ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông 

nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do 

thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

 

21/04/2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-53-2016-qd-ubnd-quy-dinh-thu-phi-le-phi-tham-quyen-hoi-dong-ha-noi-336182.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-4380-qd-ubnd-quy-dinh-muc-ho-tro-kinh-phi-phong-chong-dich-benh-gia-suc-gia-cam-thanh-pho-ha-noi-93665.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-4380-qd-ubnd-quy-dinh-muc-ho-tro-kinh-phi-phong-chong-dich-benh-gia-suc-gia-cam-thanh-pho-ha-noi-93665.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-1844-qd-ubnd-sua-doi-muc-ho-tro-kinh-phi-phong-chong-dich-benh-ha-noi-203603.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-1844-qd-ubnd-sua-doi-muc-ho-tro-kinh-phi-phong-chong-dich-benh-ha-noi-203603.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-4380-qd-ubnd-quy-dinh-muc-ho-tro-kinh-phi-phong-chong-dich-benh-gia-suc-gia-cam-thanh-pho-ha-noi-93665.aspx
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STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

ban hành quy định mức hỗ trợ 

kinh phí phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

7.  7.  Quyết định 

Quyết định số 18/2014/QĐ-

UBND ngày 21/4/2014 của 

UBND Thành phố về việc 

phê duyệt phương án giá vé 

vận chuyển hành khách công 

cộng bằng xe buýt có trợ giá 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Điểm a, Khoản 2, 

Điều 1 

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 

20/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 Về việc 

sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 

18/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND 

Thành phố về việc phê duyệt phương án giá vé 

vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt 

có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

28/10/2019 

8.  8.  Quyết định 

09/2018/QĐ-UBND ngày  

03/5/3018 của UBND Thành 

phố Ban hành quy định về 

quản lý, khai thác và bảo trì 

hệ thống đường đô thị trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

Điều 14 

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 

24/2019/QĐ-UBND Ngày 31/10/2019 của 

UBND Thành phố Sửa đổi Điều 14 của quy định 

về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường 

đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành 

kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND 

ngày 03/5/2018 của UBND Thành phố Hà Nội  

01/12/2019 

9.  9.  Quyết định 

06/2018/QĐ-UBND Ngày 

21/02/2018 Về việc phê duyệt 

Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Quỹ đầu tư phát triển 

thành phố Hà Nội 

Tiết a Điểm 5.1 

khoản 5 Điều 9 

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định 

số28/2019/QĐ-UBND Ngày 23/12/2019về việc 

sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ tại Tiết a 

Điểm 5.1 Khoản 5 Điều 9 của Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố 

Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 

06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của 

UBND Thành phố 

 

02/01/2020     

 

NĂM 2020 

 

10.  1.  Quyết định 

16/2019/QĐ-UBND ngày 

19/09/2019 của UBND 

Thành phố ban hành Quy 

Khoản 2 điều 3; điều 

4; Tiết a.2, điểm a, 

khoản 1 điều 8  

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 

08/2020/QĐ-UBND ngày 17/04/2020 của UBND 

Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

27/04/2020 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2014/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=21/4/2014&eday=21/4/2014
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2014/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=21/4/2014&eday=21/4/2014
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STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

chế Tổ chức và hoạt động 

của thôn, tổ dân phố trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

Quy chế Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân 

phố trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 

19/9/2019 của UBND Thành phố 

11.  2.  Quyết định 

20/2014/QĐ-UBND ngày 

16/5/2014 của UBND Thành 

phố Về việc ban hành Quy 

chế tuyển dụng công chức 

xã, phường, thị trấn và Nội 

quy kỳ thi tuyển công chức 

xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn thành phố Hà Nội. 

Điều  4; khoản 1 

Điều 6   

 

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 

19/2020/QĐ-UBND ngày 07/09/2020 của UBND 

Thành phố về việc quy định số lượng và một số 

nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội 

17/09/2020 

 

12.  3.  Quyết định 

41/2016/QĐ-UBND 

ngày19/09/2016 của UBND 

Thành phố về việc ban hành 

Quy định phân cấp quản lý 

nhà nước một số lĩnh vực hạ 

tầng, kinh tế - xã hội trên địa 

bàn thành phố Hà Nội. 

Điều 11; khoản 1 

Điều 14; điểm c 

khoản 1, 2 Điều 16  

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 

23/2020/QĐ-UBND ngày 24/09/2020  của 

UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định về phân cấp quản lý nhà 

nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên 

địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo 

Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 

19/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

 

05/10/2020 

 

13.  4.  Quyết định 

06/2013/QĐ-UBND ngày 

25/01/2013 của UBND 

Thành phố Ban hành Quy 

định về hoạt động của các 

phương tiện giao thông trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

Khoản 1,3,4,7 điều 

2; điều 3; khoản 1, 2 

điều 4; Điều 5; 

Khoản 1 Điều 6; Điều 

8 

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 

24/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND 

Thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định về hoạt động của các phương tiện giao thông 

đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban 

hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-

UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội 

 

 

 

 

20/10/2020

. 
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STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

NĂM 2021 

 

14.  1.  Nghị quyết 

13/2016/NQ-HĐND ngày 

05/12/2016 Về phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa 

các cấp ngân sách; tỷ lệ phần 

trăm phân chia nguồn thu giữa 

các cấp ngân sách và định mức 

phân bổ chi ngân sách thành 

phố Hà Nội giai đoạn 2017-

2020. 

- Đối tượng điều 

chỉnh: Ngân sách các 

quận, thị xã Sơn Tây 

và các phường thuộc 

các quận, thị xã Sơn 

Tây Điều chỉnh nguồn 

thu của ngân sách 

phường quy định tại 

mục I, Phần C, Phụ 

lục số 01; 

- Điều chỉnh nhiệm 

vụ chi của ngân sách 

phường quy định tại 

mục II, Phần C, Phụ 

lục số 01; 

- Điều chỉnh tỷ lệ 

phần trăm phân chia 

nguồn thu của ngân 

sách phường quy định 

tại các Nghị quyết 

13/2016/NQ-HĐND 

ngày 05/12/2016 và 

12/2017/NQ-HĐND 

ngày 05/12/2017 

 

 

Bị điều chỉnh, sửa đổi bởi Nghị quyết số 

01/2021/NQ-HĐND ngày 23/06/2021 của 

HĐND Thành phố về việc điều chỉnh phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân 

chia nguồn thu giữa ngân sách quận, thị xã, 

phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính 

quyền đô thị. 

01/07/2021 

15.  2.  Nghị quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

15/5/2020 của HĐND Thành 

phố về việc quy định một số 

cơ chế, nội dung, mức chi đặc 

thù trong phòng, chống dịch 

Covid-19 của thành phố Hà 

Phụ lục số 01 

Bị điều chỉnh, thay thế bởi nghị quyết số 

02/2021/NQ-HĐND ngày 23/06/2021 của 

HĐND Thành phố về việc quy định một số chế 

độ chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 

của thành phố Hà Nội 

23/06/2021 
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STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Nội 

16.  3.  Nghị quyết 

11/2018/NQ-HĐND ngày 

05/12/2018 của HĐND Thành 

phố về việc quy định một số 

nội dung, mức chi thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng nhân dân 

Thành phố 

Phụ lục số 08 

Bị điều chỉnh, thay thế  bởi nghị quyết số 

03/2021/NQ-HĐND ngày 23/09/2021của HĐND 

Thành phố Về quy định một số nội dung và mức 

chi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 

nhân dân thành phố Hà Nội 

 

02/10/2021 

17.  4.  Nghị quyết 

03/2017/NQ-HĐND ngày 

03/07/2017 của HĐND Thành 

phô về việc quy định một số 

nội dung, mức chi thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng nhân dân 

Thành phố. 

Khoản 6 điều 1  

 

Bị điều chỉnh, thay thế bởi nghị quyết số 

09/2021/NQ-HĐND ngày 23/09/2021 của 

HĐND Thành phố Quy định mức chuẩn trợ giúp 

xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố 

Hà Nội (Đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo không 

có khả năng lao động của thành phố Hà Nội quy 

định tại Khoản 6 điều 1 (chi tiết phụ lục 06); 

 

Bị bãi bỏ bởi nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2021 của HĐND Thành phố quy 

định một số chính sách đặc thù thực hiện mục 

tiêu giảm nghèo bền vững của Thành phố Hà Nội 

giai đoạn 2022-2025  

03/10/2021 

18.  5.  Nghị quyết 

01/2018/NQ-HĐND ngày 

05/7/2018 của HĐND Thành 

phô quy định về phân cấp 

quản lý, sử dụng tài sản công 

thuộc phạm vi quản lý của 

thành phố Hà Nội 

- Đoạn 1 điểm b 

khoản 2 Điều 4;  

- Điều 5 ;  

- Điều 9; 

- Đoạn 2 điểm a 

khoản 2 Điều 13 

Bị sửa đổi, thay thế bởi nghị quyết số 

12/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định về 

phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội 

18/12/2021   

19.  6.  Nghị quyết 

06/2020/NQ-HĐND ngày 

07/07/2020 của HĐND Thành 

phố quy định thu phí, lệ phí 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân Thành 

phố 

- Điểm c, d khoản 1 

Phần A; 

 

 

Bị sửa đổi bởi nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2021 của HĐND Thành phố về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

06/2020/NQ-HĐND ngày 07/07/2020 của 

HĐND thành phố Hà Nội quy định thu phí, lệ 

phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm 

quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành 

18/12/2021 
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STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

phố 

20.  7.  Nghị quyết 

10/2019/NQ-HĐND ngày 

04/12/2019 của HĐND Thành 

phô về việc quy định một số 

nội dung, mức chi thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng nhân dân 

Thành phố. 

Phụ lục 06 

Bị sửa đổi bổ sung bởi nghị quyết số 

16/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của 

HĐND Thành phố Về việc quy định một số nội 

dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

nhân dân thành phố Hà Nội 

18/12/2021 

21.  8.  Quyết định 

09/2016/QĐ-UBND ngày 

31/3/2016 của UBND Thành 

phố về việc quy định vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân thành 

phố Hà Nội. 

- Khoản 1 Mục I 

Điều 1; - khoản 10 

Mục II Điều 1;  

- khoản 1, khoản 2 

Mục III Điều 1; 

 khoản 3 Điều 2  

Bị sửa đổi bởi quyết định số 15/2021/QĐ-UBND 

ngày 08/09/2021về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 

31/3/2016 của UBND Thành phố về việc quy 

định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND Thành phố 

Hà Nội và Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2017 của UBND Thành phố về việc 

điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ 

chức liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 

của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

Thành phố 

20/09/2021   

22.  9.  Quyết định 

38/2017/QĐ-UBND ngày 

29/11/2017 của UBND Thành 

phố về việc điều chỉnh, bổ 

sung chức năng, nhiệm vụ và 

tổ chức liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính của 

một số cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND Thành phố 

Điểm a, b khoản 3 

Điều 1 

Bị sửa đổi bởi quyết định số 15/2021/QĐ-UBND 

ngày 08/09/2021Về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2016 của UBND Thành phố về việc 

quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND Thành 

phố Hà Nội và Quyết định số 38/2017/QĐ-

UBND ngày 29/11/2017 của UBND Thành phố 

về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ 

và tổ chức liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính của một số cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND Thành phố 

20/09/2021   

23.  10.  Quyết định 

 34/2013/QĐ-UBND ngày 

30/8/2013 của UBND Thành 

phố về việc ban hành Quy 

- Khoản 2 Điều 10; 

- Điều 11; 

- Điều 12; 

Bị sửa đổi bởi quyết định số 17/2021/QĐ-UBND 

ngày 30/10/20212021của UBND Thành phố Về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

30/10/2021 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=34/2013/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=30/8/2013&eday=30/8/2013
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STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

định về tổ chức, hoạt động của 

Hội và nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về Hội trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

 

- Điều 16; 

- Điều 17 

 

về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản 

lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội 

ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-

UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà 

Nội 

24.  11.  Quyết định 

25/2016/QĐ-UBND ngày 

01/8/2016 của UBND Thành 

phố về quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Tài chính thành 

phố Hà Nội 

 

 

- Khoản 1, điều 1; 

- khoản 5,6,8,9 điều 

2; 

- ý thứ tám điểm e 

khoản 5 Điều 2 

- Điểm a, b, c, d, đ, 

g, i khoản 6 Điều 2; 

- Điểm d khoản 8 

Điều 2;  

- g khoản 9 Điều 2; 

- Khoản 1, khoản 2 

Điều 3;  

- Điều 4 

 

Bị Sửa đổi bởi Quyết định số 20/2021/QĐ-

UBND ngày 11/11/2021của UBND Thành phố 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của 

UBND Thành phố về quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

chính thành phố Hà Nội 

22/11/2021 

25.  12.  Quyết định 

35/2016/QĐ-UBND ngày 

08/9/2016 của UBND Thành 

phố quy định chức năng, 

nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội thành 

phố Hà Nội 

 

- khoản 1 Điều 1; 

- khoản 6, 9, 10,12 

điều 2; 

- Điểm a khoản 1 

Điều 3 

- khoản 4 Điều 3 

 

Bị Sửa đổi bởi quyết định số 21/2021/QĐ-

UBND ngày 12/11/2021Về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định số 35/2016/QĐ-

UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã 

hội thành phố Hà Nội 

23/11/2021 

26.  13.  Quyết định 

24/2016/QĐ-UBND ngày 

01/8/2016 của UBND Thành 

phố về quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hà Nội 

- Điểm a khoản 5 

Điều 2; 

- Khoản 6 Điều 2; 

- Điểm a khoản 8 

Điều 2 

- Điểm a khoản 1 

Bị Sửa đổi bởi quyết định số 22/2021/QĐ-

UBND ngày 17/11/2021 của UBND Thành phố 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của 

UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định vị 

trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

28/11/2021 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=25/2016/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=01/8/2016&eday=01/8/2016
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STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Điều 3 

- Khoản 2 Điều 3;  

- Điều 4 

chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà 

Nội 

27.  14.  Quyết định 

34/2016/QĐ-UBND ngày 

08/09/2016 của UBND Thành 

phố quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức Sở Xây dựng thành 

phố Hà Nội 

- Khoản 1 Điều 1;  

- Điểm b khoản 4 

Điều 2;   

- Khoản 6 Điều 2; 

- Điểm a khoản 1 

Điều 2;  

- Khoản 2 điều 2;  

Bị Sửa đổi bởi quyết định số 27/2021/QĐ-

UBND ngày 13/12/2021 của UBND Thành phố 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội 

24/12/2021     

28.  15.  Quyết định 

42/2016/QĐ-UBND ngày 

19/9/2016 của UBND Thành 

phố Quy định chức năng, 

nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở thông tin và 

truyền thông thành phố Hà Nội 

- Khoản 3 điều 3; 

- Khoản 2 điều 5;  

Bị Sửa đổi bởi quyết định số 29/2021/QĐ-

UBND ngày 22/12/2021của UBND Thành phố  

về  việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà 

Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 

Hà Nội 

02/01/2022    

29.  16.  Quyết định 

05/2021/QĐ-UBND ngày 

01/04/2021 của UBND Thành 

phố về việc ban hành quy chế 

quản lý các nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp Thành phố 

- Khoản 1 điều 1 

phần quy chế; 

- Điểm d khoản 2 

điều 16 phần quy chế 

Bị Sửa đổi bởi quyết định số 30/2021/QĐ-

UBND ngày 22/12/2021của UBND Thành phố 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 

05/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội 

02/01/2022    

30.  17.  Quyết định 

48/2016/QĐ-UBND ngày 17/ 

11/ 2016 của của UBND 

Thành phố về việc ban hành 

Quy chế quản lý, bảo vệ và 

phát huy giá trị di tích lịch sử - 

văn hóa và danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. 

- Điểm a khoản 2 

điều 6; 

- Khoản 1 điều 8; 

- Điểm a khoản 2 

điều 9; 

- khoản 1, khoản 2 

điều 10; 

- Điều 11; 

- Khoản 1; điểm a, 

Bị Sửa đổi bởi quyết định số 31/2021/QĐ-

UBND ngày 29/12/2021 của UBND Thành phố 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử 

- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn 

thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 

48/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 

29/12/2021 
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STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

điểm b khoản 4 điều 

12; 

- Điều 13; 

- Điều 14; 

- khoản 2 điều 15; 

- Khoản 1 điều 16; 

- Điều 19;  

- Điều 20; 

 

NĂM 2022 

 

31.  1.  Nghị quyết 

06/2020/NQ-HĐND ngày 

07/07/2020 của HĐND 

Thành phố về việc ban hành 

một số quy định thu phí, lệ 

phí trên địa bàn thành phố 

Hà Nội thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng 

nhân dân Thành phố 

Điểm b khoản 4 

phần B danh mục các 

khoản phí và lệ phí 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 01/2022/NQ-

HĐND ngày 06/07/2022 của HĐND Thành phố 

về việc sửa đổi mức thu phí bảo vệ môi trường 

đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

01/01/2023 

 

- Điểm b khoản 18 

Phần A quy định thu 

phí thẩm định báo 

cáo đánh giá tác 

động môi trường; 

- Điểm a, điểm b 

khoản 21 Phần A 

quy định thu phí 

thẩm định phương án 

cải tạo, phục hồi môi 

trường và phương án 

cải tạo, phục hồi môi 

trường 

- Bãi bỏ khoản 16 

Phần A quy định thu 

phí thẩm định đề án 

xả nước thải vào 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 02/2022/NQ-

HĐND ngày 06/07/2022 của HĐND Thành phố 

về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu 

phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc 

thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

Thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 

06/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 

16/07/2022 



11 

 

STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

nguồn nước, công 

trình thủy lợi 

32.  2.  Nghị quyết 

22/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

Thành phố về việc quy định 

một số chính sách, nội dung, 

mức chi thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng 

nhân Thành phố. 

Biểu số 03 Phụ lục 

03 (quy định nội 

dung và mức chi tổ 

chức kỳ thi nghề phổ 

thông) 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 03/2022/NQ-

HĐND ngày 06/07/2022 của HĐND Thành phố 

về việc quy định một số nội dung và mức chi 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành 

phố 

16/07/2022 

33.  3.  Nghị quyết 

11/2018/NQ-HĐND ngày 

05/12/2018 của HĐND 

Thành phố về việc quy định 

một số nội dung, mức chi 

thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân Thành phố 

Phụ lục số 05 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 24/2022/NQ-

HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Thành phố 

quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người 

có công với cách mạng và thân nhân người có 

công với cách mạng của thành phố Hà Nội 

01/01/2023 

Phụ lục 04, 06 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 25/2022/NQ-

HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Thành phố 

về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động 

hằng năm của Đại diện các Ban liên lạc tù chính 

trị thành phố Hà Nội và nội dung, mức tặng quà 

của Thành phố tới các đối tượng nhân dịp Tết 

Nguyên đán; kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

27/7; ngày Quốc khánh 02/9; ngày Quốc tế thiếu 

nhi và Tết Trung thu 

18/12/2022 

 

34.  4.  Quyết định 

39/2016/QĐ-UBND ngày 

08/09/2016 của UBND 

Thành phố về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương thành phố 

Hà Nội. 

- Khoản 1, điều 1;  

- Khoản 1, 2  điều 

2; 

- Điểm c,g,h khoản 

5 điều 2;  

- Điểm b khoản 6 

điều 2; 

- Khoản 9 điều 2; 

- Điểm a khoản 1 

điều 3; 

- Khoản 2 điều 3; 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 03/2022/QĐ-

UBND ngày 11/01/2022 của UBND Thành phố 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của 

UBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 

thương thành phố Hà Nội 

 

 

22/01/2022 
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STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

- Bãi bỏ điểm d 

khoản 6 điều 2; 

- Bãi bỏ điều 5 

35.  5.  Quyết định 

51/2016/QĐ-UBND ngày 

13/12/2016 của UBND 

Thành phố về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Sở 

Quy hoạch - Kiến trúc thành 

phố Hà Nội 

- Khoản 1 điều 1; 

- Điểm a, b khoản 1 

điều 2; 

- Khoản 3 đến 

khoản 13 điều 2; 

- Điểm a khoản 1 

điều 3; 

- Điểm a, b khoản 2 

điều 3 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 06/2022/QĐ-

UBND ngày 11/01/2022 của UBND Thành phố  

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 

của UBND Thành phố quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Quy 

hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội 

22/01/2022 

36.  6.  Quyết định 

38/2017/QĐ-UBND ngày 

29/11/2017 của UBND 

Thành phố về việc điều 

chỉnh, bổ sung chức năng, 

nhiệm vụ và tổ chức liên 

quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính của một số cơ 

quan chuyên môn thuộc 

UBND Thành phố 

- Khoản 1 điều 1; 

- Điều 2; 

- Khoản 2 điều 3; 

 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số  11/2022/QĐ-

UBND ngày 16/03/2022 của UBND Thành phố 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố 

Hà Nội 

27/03/2022 

37.  7.  Quyết định 

28/2016/QĐ-UBND ngày 

01/08/2016 của UBND 

Thành phốquy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thành phố Hà Nội 

- Điểm a khoản 1 

điều 3; 

- Khoản 2 điều 3; 

- Khoản 3 điều 3; 

- Khoản 4 điều 3; 

- Điều 5 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số  12/2022/QĐ-

UBND ngày 16/03/2022 của UBND Thành phố 

về việc sửa đổi, bổ sung mốt số điều Quyết định 

số 28/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của 

UBND Thành phố về quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 

 

27/03/2022 

38.  8.  Quyết định 

10/2017/QĐ-UBND ngày 

29/03/2017 của UBND 

Thành phố ban hành quy 

định các nội dung thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban 

- Khoản 2 điều 26 

 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số  20/2022/QĐ-

UBND ngày 06/05/2022 của UBND Thành phố 

về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 26 Quy 

định ban hành kèm theo Quyết định số 

10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND 

16/05/2022 
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STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

nhân dân thành phố Hà Nội 

về bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

Thành phố ban hành quy định các nội dung thuộc 

thẩm quyền của UBND Thành phố về bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn Thành phố 

39.  9.  Quyết định 

11/2017/QĐ-UBND ngày 

31/03/2017 của UBND 

Thành phố về việc ban hành 

quy định một số nội dung về 

thu hồi đất, giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất để thực hiện dự 

án đầu tư trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

- Điều 4, 

- Khoản 5 điều 9, 

- Thay thế cụm từ 

“quyết định chủ 

trương đầu tư” bằng 

cụm từ “chấp thuận 

chủ trương đầu tư” 

tại khoản 3 điều 8, 

khoản 2, điều 16 và 

điểm a khoản 2 điều 

17. 

- Bỏ cụm từ “quyết 

định chủ trương đầu 

tư” trong khoản 2 

điều 8 và điểm d, 

khoản 2, điều 13. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số   22/2022/QĐ-

UBND ngày 25/05/2022 của UBND Thành phố  

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định ban hành kèm theo Quyết định số 

11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND 

Thành phố về một số nội dung về thu hồi đất, 

giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

04/06/2022 

40.  10.  Quyết định 

13/2017/QĐ-UBND ngày 

31/03/2017 của UBND 

Thành phố về việc ban hành 

một số quy định về đăng ký, 

cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất; đăng ký biến 

động về sử dụng đất, sở hữu 

tài sản gắn liền với đất cho 

các tổ chức trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

- Điểm f3 khoản 1 

điều 8; 

- Điểm a, khoản 2 

điều 8;          - Điều 

10; 

- Khoản 1 và khoản 

2 điều 11; 

- Khoản 1 điều 13; 

- Bãi bỏ điều 7, 

điều 9. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 23/2022/QĐ-

UBND ngày 30/05/2022  của UBND Thành phố 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định ban hành kèm theo Quyết định số 

13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 và bãi bỏ 

Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 

15/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà 

Nội 

09/06/2022 

41.  11.  Quyết định 27/2020/QĐ-UBND ngày - Khoản 3 điều 5 ; Hết hiệu lực bởi Quyết định số 24/2022/QĐ- 13/06/2022 
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STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

18/11/2020 của UBND 

Thành phố về việc ban hành 

Quy định về đấu giá quyền 

sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc 

cho thuê đất trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

- Điều 11; 

- Điều 15; 

- Khoản 1 điều 17; 

- Điều 18; 

- Khoản 3 điều 19 

UBND ngày 03/06/2022 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của bản Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 

18/11/2020 của UBND Thành phố quy định về 

đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền 

sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

42.  12.  Quyết định 

12/2017/QĐ-UBND ngày 

31/03/2017 của UBND 

Thành phố ban hành Quy 

định một số nội dung về 

đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

cho hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư, người 

Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, cá nhân nước ngoài; 

chuyển mục đích sử dụng 

đất vườn, ao liền kề và đất 

nông nghiệp xen kẹt trong 

khu dân cư sang đất ở trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

- Điểm a, khoản 4, 

điều 4; 

- Điểm a khoản 1, 

điều 6, 

- Khoản 2, điều 7; 

- Khoản 2, điều 8; 

- Điều 10; 

- Khoản 1, Điều 11; 

- Điều 12; 

- Điều 13; 

- Điều 14; 

- Điều 15; 

- Điều 17; 

- Khoản 1, 2 điều 

22; 

- Điều 23; 

- Bãi bỏ các điều 

16, 18, 19, 20 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 14/06/2022 của UBND Thành phố 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định ban hành kèm theo Quyết định số 

12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 và thay thế 

Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 

15/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội 

25/06/2022 

43.  13.  Quyết định 

1752/QĐ-UBND ngày 

16/3/2017 của UBND Thành 

phố về việc ban hành quy 

trình, định mức kinh tế - kỹ 

thuật và đơn giá duy trì, vận 

hành hệ thống tưới, tiêu trên 

địa bàn Thành phố  

bãi bỏ các quy 

trình, định mức kinh 

tế kỹ thuật ban hành 

kèm theo Quyết định 

số 1752/QĐ-

UBND ngày 

16/3/2017 của Ủy 

ban nhân dân Thành 

phố (phụ lục  01, phụ 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 38/2022/QĐ-

UBND ngày 27/10/2022 của UBND Thành phố 

ban hành Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật 

trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

07/11/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-1752-qd-ubnd-quy-trinh-dinh-muc-don-gia-he-thong-tuoi-tieu-ha-noi-2017-343961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-1752-qd-ubnd-quy-trinh-dinh-muc-don-gia-he-thong-tuoi-tieu-ha-noi-2017-343961.aspx
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STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

lục 02) 

44.  14.  Quyết định 

50/2016/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND 

Thành phố về việc quy định 

lại vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Viện Nghiên cứu 

phát triển kinh tế - xã hội Hà 

Nội. 

- Khoản 1 và khoản 

2, điều 1; 

- Điểm b, khoản 2, 

điều 3; 

- Điểm b, Điều 4; 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 42/2022/QĐ-

UBND ngày 23/11/2022 của UBND Thành phố 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 

năm 2016 UBND Thành phố về việc quy định lại 

vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - 

xã hội Hà Nội 

 

03/12/2022 

 

NĂM 2023 

 

45.  1.  Nghị quyết 

06/2020/NQ-HĐND ngày 

07/07/2020 của HĐND về 

việc ban hành một số quy 

định thu phí, lệ phí trên địa 

bàn thành phố Hà Nội thuộc 

thẩm quyền quyết định của 

Hội đồng nhân dân Thành 

phố 

-Khoản 1 Phần A tại 

Danh mục các khoản 

phí, lệ phí ban hành 

kèm theo Nghị quyết 

 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 01/2023/NQ-

HĐND ngày 10/03/2023 của HĐND Thành phố 

về việc bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú 

tại thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân thành phố Hà Nội 

 

10/03/2023 

 

  Quy định về phí 

thư viện tại Khoản 7 

mục A phần danh 

mục các khoản phí và 

lệ phí kèm theo Nghị 

quyết số 

06/2020/NQ-HĐND 

ngày 07/07/2020  

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2023/NQ-

HĐND ngày 04/07/2023 về việc thu phí, lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân 

dân Thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội 

01/08/2023 

Khoản 13 Mục A 

danh mục các khoản 

phí và lệ phí ban 

hành kèm theo Nghị 

quyết  

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 16/2023/NQ-

HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố 

về việc sửa đổi quy định về phí 01/1/2024 thăm 

quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công 

trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội tại 

Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 

07/07/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà 

01/1/2024 
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STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Nội 

 

46.  2.  Nghị quyết 

22/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

Thành phố về việc quy định 

một số chính sách, nội dung, 

mức chi thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng 

nhân Thành phố. 

Sửa đổi một số nội 

dung chi và mức chi 

quy định tại Phụ lục 

02 ban hành kèm theo 

Nghị quyết 

số 22/2016/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2016: 

- Khoản 3.2 mục 3;  

- Khoản 3.4 mục 3; 

- khoản 3.6 mục 3; 

- Khoản 3.9 mục 3; 

- Khoản 3.11 mục 3; 

- tiết b Khoản 3.12 

mục 3 

 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 06/2023/NQ-

HĐND ngày 04/07/2023 của HĐND Thành phố 

về việc quy định một số nội dung chi và mức chi 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành 

phố Hà Nội 

 

14/07/2023 

 

- Bãi bỏ Phụ lục 02 

quy định mức xây 

dựng dự toán kinh phí 

đối với nhiệm vụ 

khoa học và công 

nghệ có sử dụng ngân 

sách của thành phố 

Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 06/2023/NQ-

HĐND ngày 04/07/2023 của HĐND Thành phố 

về việc quy định một số nội dung chi và mức chi 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành 

phố Hà Nội 

 

14/07/2023 

 

Mục 1.2, II, biểu 2, 

phụ lục 03 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 03/2020/NQ-

HĐND ngày 07/07/2020 của HĐND Thành phố 

về việc quy định một số nội dung và mức chi 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành 

phố 

01/8/2020 

Biểu 1, 2, 4, phụ lục 

03 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 16/2021/NQ-

HĐND ngày 08/12/2021 về việc quy định một số 

nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội 

18/12/2021 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=22/2016/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/12/2016&eday=08/12/2016
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=22/2016/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/12/2016&eday=08/12/2016
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STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

đồng nhân dân thành phố Hà Nội 

Mức hỗ trợ tiền 

điện, nước sinh hoạt; 

tiền hoạt động văn 

hóa, thể thao và mức 

đóng góp tiền điện, 

nước sinh hoạt tại tiểu 

mục a, b mục 3 Phụ 

lục 05 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 13/2023/NQ-

HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố 

Về việc quy định một số nội dung và mức chi 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành 

phố  

16/12/2023 

 

47.  3.  Nghị quyết 

03/2021/NQ-HĐND ngày 

23/09/2021 của HĐND 

Thành phố về quy định một 

số nội dung và mức chi thuộc 

thẩm quyền quyết định của 

Hội đồng nhân dân thành 

phố Hà Nội 

 

 

 

Mục 9, phần III, Phụ 

lục 01 ban hành kèm 

theo Nghị quyết 

số 03/2021/NQ-

HĐND ngày 

23/9/2021 

 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 06/2023/NQ-

HĐND ngày 04/07/2023 của HĐND Thành phố 

về việc quy định một số nội dung chi và mức chi 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành 

phố Hà Nội 

 

14/07/2023 

 

48.  4.  Nghị quyết 

03/2019/NQ-HĐND ngày 

08/07/2019 của HĐND 

Thành phố về việc quy định 

một số nội dung, mức chi 

thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân Thành phố 

- Tiết (-) thứ 2 điểm 

đ, mục 1 biểu số 1 

phụ lục 02 

- Tiết (-) thứ 3 điểm 

g, mục 1 biểu số 1 

phụ lục 02   

 

- Phần 2.2, mục 2 

biểu số 1 phụ lục 02; 

- Tiểu tiết (+) thứ 3 

tiết (-) thứ hai điểm g 

mục 1 biểu số 2 Phụ 

lục 02;    

- Mức chi mời cơm 

quy định tại mục 1 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 06/2023/NQ-

HĐND ngày 04/07/2023 của HĐND Thành phố 

về việc quy định một số nội dung chi và mức chi 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành 

phố Hà Nội 

 

14/07/2023 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-03-2021-nq-hdnd-noi-dung-chi-thuoc-tham-quyen-cua-hoi-dong-nhan-dan-ha-noi-490617.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-03-2021-nq-hdnd-noi-dung-chi-thuoc-tham-quyen-cua-hoi-dong-nhan-dan-ha-noi-490617.aspx
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STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

biểu số 03 phụ lục 02  

49.  5.  

Nghị quyết 

03/2017/NQ-HĐND ngày 

03/07/2017 của HĐND 

Thành phố về việc quy định 

một số nội dung, mức chi 

thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân Thành phố. 

Tiểu mục 3.1 mục 3 

Phụ lục 05 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 13/2023/NQ-

HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố 

Về việc quy định một số nội dung và mức chi 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành 

phố  

16/12/2023 

 

  

 Tiểu mục 3.3 mục 3 

Phụ lục 05 quy định 

nội dung, mức chi 

thực hiện chế độ áp 

dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt 

buộc; mức chi và mức 

đóng góp đối với 

người tự nguyện chữa 

trị, cai nghiện tại cơ 

sở cai nghiện ma túy 

và tổ chức cai nghiện 

ma túy tại gia đình và 

cộng đồng 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 06/2023/NQ-

HĐNĐ ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố 

quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố 

Hà Nội 

14/07/2023 

50.  6.  Nghị quyết 

15/2019/NQ-HĐND ngày 

04/12/2019 của HĐND 

Thành phố quy định chính 

sách hỗ trợ đối với người cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng và chính 

sách hỗ trợ, chế độ đóng góp 

đối với người cai nghiện ma 

túy tại các cơ sở cai nghiện 

ma túy trên địa bàn thành 

phố Hà Nội theo quy định tại 

Thông tư 124/2018/TT-BTC 

Mức hỗ trợ và đóng 

góp tiền ăn, tiền mặc, 

đồ dùng sinh hoạt cá 

nhân quy định tại 

điểm a, điểm b khoản 

1 Điều 2 và khoản 2 

Điều 2  

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 06/2023/NQ-

HĐNĐ ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố 

quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố 

Hà Nội 

14/07/2023 
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STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

51.  7.  Nghị quyết 

14/2016/NQ-HĐND ngày 

06/12/2016 của HĐND 

Thành phố về việc Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị quyết 15/2013/NQ-

HĐND ngày 17/7/2013 về cơ 

chế tài chính áp dụng đối với 

các cơ sở giáo dục công lập 

chất lượng cao trên địa bàn 

Thủ đô (Theo khoản 4 Điều 

12 Luật Thủ đô). 

Khoản 3, khoản 4 

Điều 1 

Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị quyết 

13/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của 

HĐND Thành phố quy định mức trần học phí đối 

với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên 

địa bàn Thủ đô năm 2020-2021 

14/12/2019 

52.  8.  Nghị quyết 

22/2022/NQ-HĐND ngày 

08/12/2022 của HĐND 

Thành phố về phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa 

các cấp ngân sách, định mức 

phân bổ ngân sách thành phố 

Hà Nội và tỷ lệ phần trăm 

phân chia nguồn thu giữa các 

cấp ngân sách giai đoạn 2023 

- 2025 

Sửa đổi quy định 

tại phần B phụ lục 2 

ban hành kèm theo 

Nghị quyết 

22/2022/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2022: 

- Điểm 1.2, tiểu 

mục 1, mục I, phần 

B; 

- Điểm 1.3, tiểu 

mục 1, mục I, phần 

B; 

- Điểm 1.1, tiểu 

mục 1, mục III, phần 

B; 

- Điểm 1.2, tiểu 

mục 1, mục III, phần 

B; 

 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 20/2023/NQ-

HĐND ngày 08/12/202 của HĐND Sửa đổi, bổ 

sung một số định mức phân bổ chi khác ngân 

sách quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể quy 

định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 

năm 2022 của Hội đồn nhân dân thành phố về 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp 

ngân sách, định mức phân bổ ngân sách thành 

phố Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn 

thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023 - 2025 

01/1/2024 

53.  9.  Nghị quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

15/5/2020 của HĐND Thành 

phố về việc quy định một số 

cơ chế, nội dung, mức chi đặc 

Phụ lục số 02 Hết hiệu lực theo thời gian  30/06/2020 

Phụ lục số 04 

 
Hết hiệu lực theo thời gian  31/12/2020 

 Phụ lục 05 Hết hiệu lực bởi theo thời gian (Điều 3 Nghị 31/12/2020 
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STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

thù trong phòng, chống dịch 

Covid-19 của thành phố Hà 

Nội 

quyết 20-NQ/HĐND 08/12/2020 về dự toán 

ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp 

thành phố Hà Nội năm 2021 cho phép kéo dài 

phụ lục 5 đến hết năm 2021) 

54.  10.  Nghị quyết 

Nghị quyết số 61/2021/NQ-

HĐND ngày 23/9/2021 của 

HĐND thành phố Hà Nội về 

phê chuẩn Đề án về tổ chức 

lực lượng, huấn luyện, hoạt 

động và bảo đảm chế độ, 

chính sách do Dân quân tự vệ 

trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

Bãi bỏ tiết a, b điểm 

1 mục I phần II mức 

phụ cấp đối với Phó 

Chỉ huy trưởng Quân 

sự 

Hết hiệu lực một phần tại Nghị quyết số 

18/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của 

HĐND Thành phố quy định chức danh, cơ cấu, 

mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với 

người hoạt động không chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ 

hàng tháng, mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với trực 

tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức 

khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; mức 

hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Hội Người cao 

tuổi, Hội Chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

01/1/2024 

55.  11.  Quyết định 

19/2019/QĐ-UBND ngày 

15/10/2019 của UBND 

Thành phố Quy định thẩm 

quyền phê duyệt giá khởi 

điểm đấu giá quyền sử dụng 

đất để giao đất có thu tiền sử 

dụng đất hoặc cho thuê đất 

trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

Điều 1  

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 07/2023/QĐ-

UBND Ngày 12/04/2023 Sửa đổi Điều 1 Quyết 

định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 

của UBND Thành phố quy định thẩm quyền phê 

duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất 

để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê 

đất trên địa bàn thành phố Hà Nội  

01/05/2023 

 

56.  12.  Quyết định 

30/2019/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND 

Thành phố về việc ban hành 

Quy định và bảng giá các 

loại đất trên địa bàn thành 

phố Hà Nội áp dụng từ ngày 

01/01/2020 đến ngày 

31/12/2024 

- Khoản 1 Điều 1; 

-Điều 2;  

- Điểm b Khoản 2 

Điều 3;  

- Điểm c Khoản 2 

Điều 3;  

- Điểm a và b Khoản 

3 Điều 3;  

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 20/2023/QĐ-

UBND ngày 07/09/2023 Về sửa đổi, bổ sung, 

điều chỉnh Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại 

đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ 

ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024       

18/09/2023 
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STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

- Bãi bỏ Khoản 4, 

Điều 6; 

- Khoản 5 Điều 6; 

- Bãi bỏ cột giá đất 

“Ngoài phạm vi 

200m” tại các Bảng 

số 7; 

- Điều chỉnh, bổ 

sung, loại bỏ giá đất 

của một số tuyến 

đường, phố trong 

Bảng giá đất (tại Phụ 

lục đính kèm quyết 

định). 

57.  13.  Quyết định 

18/2020/QĐ-UBND ngày 

04/09/2020 của UBND 

Thành phố Về việc ban hành 

quy định thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành 

chính trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

Khoản 1, Điều 1; 

Khoản 1 Điều 2; 

Khoản 1, 2 Điều 4; 

Khoản 1, 2, 5 Điều 

5; 

Khoản 1, 3, 4 Điều 

7; 

Khoản 2,3,4 Điều 8; 

Khoản 2 Điều 12; 

Khoản 1, 2 Điều 14; 

Khoản 2 Điều 17; 

Khoản 1, 3, 4, điểm 

a,b khoản 5 Điều 22; 

Thay thế cụm từ “ 

Giải quyết thủ tục 

hành chính” cho cụm 

từ “ Một cửa dùng 

chung 3 cấp” tại 

Khoản 2 Điều 12; 

khoản 1, 2 Điều 14; 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số  27/2023/QĐ-

UBND ngày 22/11/2023 của UBND Thành phố 

sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 18/2020/QĐ-

UBND ngày 04/09/2020 của UBND thành phố 

Hà Nội ban hành quy định thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội  

 

02/12/2023 
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STT STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Khoản 2,3 Điều 17; 

Khoản 5 Điều 18; 

Khoản 3 Điều 21; 

điểm a Khoản 1 Điều 

22 

58.  14.  Quyết định 

16/2010/QĐ-UBND ngày 

05/05/2010 của UBND 

Thành phố quy định về miễn 

giảm tiền sử dụng đất đối với 

người có công với cách mạng 

và hỗ trợ tiền sử dụng đất đối 

với người có công với cách 

mạng khi được Nhà nước 

giao đất tái định cư để giải 

phóng mặt bằng trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

 - Điều 1; 

 - Điều 2; 

 - Điều 3 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 36/2023/QĐ-

UBND ngày 12/22/2023 về việc sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 

05/5/2010 của UBND Thành phố quy định về 

miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có 

công với cách mạng và hỗ trợ tiền sử dụng đất 

đối với người có công với cách mạng khi được 

nhà nước giao đất tái định cư để giải phóng mặt 

bằng trên địa bàn Thành phố 

 

01/1/2024 
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